ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Môn : Sinh 9

Câu 1. Nguyên nhân gây ra hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn hay giao phối gần là:

A.Tỉ lệ đồng hợp và dị hợp đều giảm

           B.Tỉ lệ đồng hợp giảm dần

C. Gen lặn gây hại biểu hiện ở cơ thể đồng hợp tử
D.Tỉ lệ đồng hợp và và dị hợp đều tăng.

Câu 2. Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai do:

A. F1 tập trung nhiều gen trội có lợi.                B .F1 có các cặp gen đồng hợp

C. F1 mang tính trạng trung gian của bố và mẹ    D. F1 mang tính trạng vượt trội so với bố và mẹ.

Câu 3. Trong chăn nuôi, người ta thường dùng phương pháp nào sau đây để tạo ưu thế lai?

      A. Giao phối cân huyết    B. Lai kinh tế   C. Lai khác loài  D. Cả ba phương pháp trên

Câu 4. Giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định được gọi là :

     A . Tác động sinh thái     B. Nhân tố sinh thái   C. Giới hạn sinh thái       D. Qui luật sinh thái

Câu 5. Nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường?

                     A. Nhóm sinh vật ở nước                                B. Nhóm sinh vật ở cạn

                     C. Nhóm sinh vật hằng nhiệt                           D. Nhóm sinh vật biến nhiệt

Câu 6. Môi trường sống của sinh vật được chia thành mấy loại?

A. 2                       B. 3                     C. 4                       D. 5

Câu6.  Dân số tăng quá nhanh sẽ dẫn đến:

A. Chất lượng cuộc sống thấp                    B. Tăng nguồn lực lao động

B. Chủ quyền lãnh thổ được đảm bảo        D. Tỷ lệ nam nữ thay đổi

Câu 7.Những cây sống ở vùng nhiệt đới để giảm bớt  sự thoát hơi nước khi nhiệt độ không khí cao lá có những đặc điểm thích nghi nào sau đây ?

     A. Số lượng lỗ khí của lá tăng lên        B. Lá tăng kích thước và có bản rộng ra 

     C. Bề mặt lá có tầng cutin dày             D.Lá tăng tổng hợp chất diệp lục tạo màu xanh cho lá .

Câu 8. Trong chọn giống người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần nhằm mục đích:                                              

A. Tạo thuần chủng    B.Tạo cơ thể lai   C.Tạo ưu thế lai      D.Tăng sức sống cho thế hệ sau

Tự luận

Câu 4. Thế nào là hiện tượng ưu thế lai ? Nguyên nhân di truyền của hiện tượng ưu thế lai ?

Câu 5.Trong chọn giống cây trồng làm thế nào để duy trì ưu thế lai ?

Câu 6. Thế nào là môi trường? Trong cùng môi trường sống, giữa các sinh vật cùng loài có những mối quan hệ nào? Cho VD. Sinh vật khác laoif có những mối quan hệ nào? Cho VD.
Câu 4. Cho biết cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai? Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai phải dùng biện pháp gì? 

Câu 5. Thế nào là giới hạn sinh thái. Vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của loài xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 00c đến +56 0c, trong đó điểm cực thuận là + 32 0c

Câu 6.  Trình bày những tác động của con người đến môi trường sống. Theo em làm thế nào để giảm tác động xấu đó.

Câu 7. Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần nhằm mục đích gì?
Câu 8. Trình bày các bước tiến hành lai lúa bằng phương pháp cắt bỏ vỏ trấu .
Các em làm bài vào vở, có gì thắc mắc hỏi cô bất cứ lúc nào.
